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BỘ CÔNG AN

BẢN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý  DỰ THẢO 
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ TRÊN NỀN TẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ, CƠ SỞ DỮ LIỆU CĂN CƯỚC CÔNG DÂN,
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XUẤT NHẬP CẢNH

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng Hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; đồng thời, gửi lấy ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan.
Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ Công an tổng hợp và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh như sau:

	STT
	ĐƠN VỊ THAM GIA
	NỘI DUNG THAM GIA
	NỘI DUNG GIẢI TRÌNH, TIẾP THU

	1
	Bộ Tư pháp

	1.1
	Để bảo đảm thống nhất trong các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh các vấn đề về định danh và xác thực điện tử trong bối cảnh chưa có các văn bản ở tầm Luật và Nghị định điều chỉnh toàn diện về vấn đề này, nhất là cần bảo đảm thực hiện theo các quy định của Luật đầu tư năm 2020, đề nghị Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông để thống nhất về nội dung, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định này.

	Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12/9/2021 trong đó giao Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử trước mắt xây dựng dự thảo Quyết định về định danh và xác thực điện tử… Bộ Công an đã có Công văn số 380, 381/BCA-V03 gửi các Bộ, ngành liên quan trong đó Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để hoàn thiện dự thảo Quyết định và Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử  

	1.2
	- Bộ Tư pháp đề nghị dự thảo Quyết định chỉ nên tập trung điều chỉnh các quy định về định danh và xác thực điện tử trong việc thực hiện thủ tục hành chính công gồm: tạo lập danh tính số, việc định danh và xác thực thông qua nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia mà Bộ Công an được giao quản lý, cách thức kết nối tài khoản đã được Bộ Công an thiết lập với các Cổng dịch vụ công Quốc gia, của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, trách nhiệm của các cơ quan... 
- Đề nghị Bộ Công an rà soát các quy định tại dự thảo Quyết định để giới hạn phạm vi điều chỉnh phù hợp với mục tiêu, thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an
	- Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và điều chỉnh, bổ sung vào Khoản 1, 2 Điều 8 dự thảo Quyết định theo hướng: 
1. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phải sử dụng tài khoản định danh điện tử được tạo lập bởi Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an.
2. Việc định danh và xác thực điện tử đối với các hoạt động không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này do tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng.
- Tiếp thu và đã rà soát đảm bảo phù hợp với mục tiêu, thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an.

	1.3
	[bookmark: khoan_8_7]Bên cạnh đó, theo quy định tại mục 131 phụ lục IV Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư thì kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và tại khoản 8 Điều 7 Luật Đầu tư giao Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh  để tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động kinh doanh tuân thủ. Do đó, để bảo đảm các quy định tại dự thảo Quyết định phù hợp với quy định của Luật Đầu tư, đề nghị Bộ Công an rà soát kỹ các quy định có thể mở rộng tới lĩnh vực của ngành nghề kinh doanh có điều kiện là các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ để loại bỏ các quy định không phù hợp về phạm vi, mục tiêu, thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.
	Dự thảo Quyết định quy định về hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an trên nền tảng Cơ sở dữ liệu dân cư và Căn cước công dân phục vụ mục đích công ích các hoạt động kinh doanh và thương mại có phạm vi rộng, Bộ Công an sẽ đánh giá bổ sung khi nghiên cứu xây dựng và tham mưu ban hành Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. 


	
	Đối với việc điều chỉnh tới đối tượng là người nước ngoài trên cơ sở sử dụng nền tảng dữ liệu xuất nhập cảnh, cần giải trình và quy định cụ thể mục đích, giá trị của việc sử dụng, cấp định danh và xác thực điện tử đối với đối tượng này cho phù hợp với mục tiêu quản lý và đặc thù của đối tượng.
	Tiếp thu và bổ sung giải trình việc định danh và xác thực điện tử đối với người nước ngoài phục vụ yêu cầu mở cửa, hội nhập, trước mắt là công tác phòng chống dịch bệnh, cấp thẻ xanh Covid và các dịch vụ liên quan đến người nước ngoài tại Việt Nam.

	1.4
	Dự thảo Quyết định quy định Mức độ 1: Thông tin của cá nhân kê khai đã được đối chiếu trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia... (khoản 1), tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng, việc xác định thông tin của cá nhân kê khai có trùng khớp với hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm xác định các thông tin cung cấp là đúng, trên cơ sở đó tạo lập danh tính/tài khoản điện tử cho cá nhân đó, mà không phải là mức độ của tài khoản định danh. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý cho phù hợp.  
	Tiếp thu và chỉnh lý vào dự thảo Quyết định theo hướng như sau: Mức độ 1: Tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của công dân kê khai đã được đối sánh trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của người nước ngoài đã được đối sánh trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, trừ ảnh chân dung và vân tay.


	1.5
	Điều 6 dự thảo Quyết định xác định giá trị sử dụng của tài khoản định danh điện tử theo mức độ đối với các dịch vụ như: dịch vụ công mức độ 3 (điểm b khoản 1 Điều 6) nghĩa vụ thuế (điểm đ khoản 1), Bảo hiểm y tế điện tử (điểm đ khoản 2 Điều 6)… Tuy nhiên, tại Điều 7 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thì việc định danh và xác thực điện tử khi thực hiện thủ tục hành chính công trên môi trường mạng được thực hiện theo quy định: (i) việc đăng ký tài khoản thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh (khoản 1 Điều 7); (ii) mức độ bảo đảm xác thực người dùng khi thực hiện thủ tục hành chính do cơ quan, tổ chức xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến xác định (khoản 1 Điều 7) và như vậy cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến xác định mức độ bảo đảm xác thực người dùng khi thực hiện thủ tục hành chính của mình. Việc dự thảo Quyết định quy định mức độ của tài khoản định danh điện tử gắn với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan khác là cần được cân nhắc để có sự phù hợp với quy định tại Điều 7 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP nêu trên. Theo Bộ Tư pháp, dự thảo Quyết định chỉ nên quy định các mức độ định danh và xác thực điện tử, trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến sẽ xác định mức độ xác thực khi thực hiện các thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của mình.
Bên cạnh đó, quy định về giá trị sử dụng của tài khoản định danh điện tử tại Điều này rất rộng, nằm ngoài các thủ tục hành chính được cung cấp theo dịch vụ công trực tuyến, như mua sắm trực tuyến (điểm d khoản 1), các tiện ích khác không yêu cầu xuất trình căn cước công dân và các giấy tờ tùy thân (điểm g khoản 1); tài khoản ngân hàng, thanh toán trực tuyến (điểm e khoản 2); các dịch vụ, giao dịch điện tử khác theo quy định của Luật Giao dịch điện tử (điểm g khoản 2). Việc quy định giá trị sử dụng của tài khoản định danh điện tử rộng sẽ tạo thuận lợi cho người sử dụng (người được cấp định danh) trong các giao dịch khác nhau trên môi trường mạng. Mặc dù tại khoản 4 Điều 3 dự thảo Quyết định quy định Cá nhân không bắt buộc phải đăng ký, sử dụng. Tuy nhiên, việc này dẫn đến cách hiểu quy định là rộng hơn mục tiêu và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định được xác định trong tờ trình; đồng thời có thể không bắt buộc việc thực hiện định danh và xác thực điện tử khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý theo hướng quy định thành: (i) các giao dịch điện tử bắt buộc phải thực hiện (gồm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; việc thực hiện các dịch vụ công); (ii) các giao dịch điện tử chỉ mang tính khuyến khích sử dụng (gồm các quy định tại điểm c, d, e khoản 1; các điểm e, g khoản 2).
	Tiếp thu, chỉnh lý tại Khoản 2 Điều 5 dự thảo Quyết định theo hướng: Việc lựa chọn sử dụng mức độ của của tài khoản định danh điện tử do bên sử dụng dịch vụ quyết định
Tiếp thu, chỉnh lý tại Khoản 1, 2 Điều 8 dự thảo Quyết định theo hướng:
1. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phải sử dụng tài khoản định danh điện tử được tạo lập bởi Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an.
2. Việc định danh và xác thực điện tử đối với các hoạt động không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này do tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng.


	1.6
	Dự thảo Quyết định quy định kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử Mức độ 2 cá nhân đến Cơ quan Công an cấp xã hoặc cấp huyện hoặc cấp tỉnh nơi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý Căn cước công dân để xác minh tài khoản đã đăng ký bằng ảnh chân dung, vân tay để kích hoạt (điểm a khoản 2). Bộ Tư pháp nhận thấy, quy định này sẽ tương tự như thủ tục cấp căn cước công dân hiện nay, chưa có sự ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong việc cấp các định danh điện tử cho cá nhân, còn tạo thêm thủ tục hành chính cho các cá nhân khi phải thực hiện. Trong thực tiễn hiện nay có nhiều hình thức thực hiện định danh như thông qua việc ứng dụng công nghệ mà không nhất thiết cá nhân phải đến trụ sở cơ quan công an để thực hiện việc cấp và kích hoạt tài khoản định danh, như hệ thống khai và đăng ký trực tuyến với các công nghệ đối chiếu bằng khuôn mặt, hình ảnh, các dữ liệu lưu trữ điện tử khác... Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần cân nhắc các quy định này để tạo thuận lợi cho cá nhân, tránh tăng thêm thủ tục hành chính. Trường hợp vẫn quy định việc cấp định danh theo dự thảo Quyết định thì đề nghị Bộ Công an lưu ý đây là thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính, cần được bảo đảm ban hành đúng thẩm quyền và phải được đánh giá tác động theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cho rằng, bên cạnh việc định danh, thì việc xác thực trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính công cũng là một vấn đề quan trọng cần phải được quy định cụ thể. Tuy nhiên, tại nội dung dự thảo Quyết định mới chỉ xác định các mức độ của tài khoản định danh, chưa có quy định cụ thể việc thực hiện xác thực trong các giao dịch hành chính công (như cách thức, phương thức thực hiện xác thực...), do đó, đề nghị nghiên cứu bổ sung để bảo đảm đầy đủ, thuận lợi khi áp dụng trong thực tiễn.
	Đối với tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cần phải xác thực bằng yếu tố sinh trắc học vân tay (không thu nhận ảnh vân tay mà chỉ xác thực qua thiết bị chuyên dụng) để đảm bảo đúng người, đúng thông tin, đây là mức độ cao nhất, có thể thay thế một số giấy tờ của công dân nên cần phải đảm bảo chính xác. Công dân cần thực hiện một lần khi tạo lập danh tính số và cấp tài khoản định danh điện tử theo đó có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính khác một cách thuận tiện qua môi trường điện tử, môi trường mạng.

	1.7
	Khoản 1 Điều 15 dự thảo Quyết định giao Bộ Công an trong việc xây dựng Hệ thống định danh và xác thực điện tử, chưa có quy định thể hiện rõ giải pháp để bảo đảm sự kết nối liên thông trong các cơ sở dữ liệu, việc định danh và xác thực của cơ quan cấp định danh và xác thực điện tử với các cơ quan nhà nước thực hiện dịch vụ công trực tuyến và với các cá nhân sử dụng định danh điện tử; do đó, chưa bảo đảm đạt được mục đích xây dựng Quyết định. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu để bổ sung các quy định giải quyết toàn diện các vấn đề nêu trên, bảo đảm đạt được mục tiêu đặt ra trong xây dựng dự thảo Quyết định.
	Quyết định chỉ quy định trong phạm vi định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Căn cước công dân. Bộ Công an sẽ nghiên cứu, bổ sung quy định thể hiện rõ giải pháp để đảm bảo sự kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu vào dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử.


	2
	Bộ Ngoại giao

	2.1
	Dự thảo Quyết định nên quy định đối tượng áp dụng, đặc biệt là đối tượng được phép khai thác, sử dụng định danh cá nhân trên nền tảng các cơ sở dữ liệu này để bảo đảm tính an toàn, bảo mật đối với thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia.
	Tiếp thu và bổ sung vào khoản 1, khoản 2 Điều 8 của dự thảo Quyết định theo hướng:
1. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phải sử dụng tài khoản định danh điện tử được tạo lập bởi Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an.
2. Việc định danh và xác thực điện tử đối với các hoạt động không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này do tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng.

	2.2
	Điều 2 cần bổ sung thêm khái niệm “Số định danh cá nhân” vì khái niệm này được sử dụng nhiều lần tại các Điều 4, Điều 7 và tại Phiếu đăng ký định danh điện tử.
	Xin giữ nguyên như dự thảo Quyết định vì Luật Căn cước công dân đã quy định nội dung này.

	2.3
	Điều 6 một số điểm cần được quy định rõ hơn về nội hàm các tiện ích: Ví dụ, điểm a khoản 1 cho phép tài khoản định danh điện tử của cá nhân Mức độ 1 để sử dụng tiện ích về “Phòng chống dịch bệnh” nên định nghĩa các dịch vụ cụ thể liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh.
	Dự thảo đã chỉnh lý theo hướng bỏ Điều 6 và bổ sung khoản 2 vào Điều 5 dự thảo Quyết định này theo hướng: Việc lựa chọn sử dụng mức độ của của tài khoản định danh điện tử do bên sử dụng dịch vụ quyết định. 
Các dịch vụ và tiện ích về định danh và xác thực điện tử do Cơ quan quản lý hệ thống định danh và xác thực điện tử cung cấp được thực hiện theo thỏa thuận với Bên sử dụng dịch vụ. Do vậy không quy định cụ thể tại dự thảo Quyết định này

	2.4
	Điều 10 quy định “Việc thực hiện thay đổi thông tin phải được cập nhật, xác minh vào Hệ thống đảm bảo thông tin… và các Cơ sở dữ liệu khác” cần thay thế cụm từ “các  cơ sở dữ liệu khác” thành “các cơ sở dữ liệu có sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử”.
	Tiếp thu và chỉnh sửa tại Điều 9 dự thảo Quyết định theo hướng:
Điều 9. Cập nhật Danh tính số 
1. Khi có thay đổi thông tin Danh tính số thì cá nhân là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử thực hiện việc điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; đối với người nước ngoài có tài khoản định danh điện tử thực hiện việc điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh theo quy định pháp luật có liên quan. 
2. Hệ thống định danh và xác thực điện tử cập nhật, đồng bộ thông tin về Danh tính số từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

	2.5
	Chương IV: Quyền và nghĩa vụ các bên, cần bổ sung quyền cho các cá nhân định danh điện tử sẽ được thông báo khi họ bị tạm dừng hay khóa tài khoản, hoặc khi phát hiện sai phạm trong khi sử dụng.
	Tiếp thu, chỉnh lý và bổ sung tại điểm đ khoản 1 Điều 12 của dự thảo Quyết định theo hướng: Cá nhân có tài khoản định danh điện tử được thông báo về tình trạng hoạt động của tài khoản định danh điện tử

	2.6
	Đề nghị bổ sung ví dụ, thực tiễn áp dụng ở một số quốc gia/vùng lãnh thổ để thấy rõ tính khả thi của việc áp dụng định danh số, định danh và xác thực điện tử (áp dụng cho cả người nước ngoài tại Việt Nam).
	Tiếp thu và bổ sung vào Dự thảo Tờ trình

	3
	Bộ Nội vụ

	3.1
	Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. Đề nghị Bộ Công an nghiên cứu để có sự thống nhất sau khi văn bản được ban hành không bị trùng lặp.

	Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12/9/2021 trong đó giao Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử trước mắt xây dựng dự thảo Quyết định về định danh và xác thực điện tử… do vậy, Bộ Công an tham mưu, đề xuất xây dựng Quyết định này là hoàn toàn phù hợp



	4.
	Bộ Tài chính
	

	4.1
	Việc Bộ Công an xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử là cần thiết và có cơ sở pháp lý
	

	4.2
	Bổ sung căn cứ pháp lý tại dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định: Luật Giao dịch điện tử; Luật An toàn thông tin mạng; Luật An ninh mạng
	Ý kiến tham gia đã được tiếp thu và giải trình như mục 5.1.

	4.3
	Tại Thông báo số 241/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì tham mưu xây dựng Quyết định về định danh và xác thực điện tử. Vì vậy, đề nghị cân nhắc về tên gọi dự thảo Quyết định
	Xin giữ nguyên như dự thảo Quyết định này vì trước mắt để có căn cứ triển khai các tiện ích, ứng dụng phòng chống dịch bệnh covid-19 và các tiện ích khác phục vụ nhân dân được nhanh chóng trên nền tảng dữ liệu dân cư, căn cước công dân. Do vậy phạm vi quyết định là định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân và dữ liệu về xuất nhập cảnh, việc mở rộng phạm vi sẽ được nghiên cứu kỹ, quy định tại dự thảo Nghị quy định về định danh và xác thực điện tử.

	4.4
	- Đề nghị làm rõ cán bộ, công chức, viên chức trong vai trò xử lý thủ tục hành chính công, cung cấp dịch vụ công và thực hiện các nhiệm vụ khác trong hệ thống Chính phủ điện tử, Chính phủ số có thuộc đối tượng áp dụng của dự thảo Quyết định không; trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng Quyết định này thì cần làm rõ nhóm đối tượng này áp dụng theo văn bản nào.
- Đề nghị bổ sung quy định về định danh và xác thực điện tử cho cơ quan, tổ chức hoặc nêu rõ trong Tờ trình nội dung này sẽ quy định ở văn bản nào.
	- Dự thảo Quyết định đã quy định rõ việc áp dụng tài khoản định danh điện tử là bắt buộc đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; do vậy, cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân có liên quan khác đến thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.
- Tiếp thu ý kiến và sẽ bổ sung quy định về định danh và xác thực điện tử cho cơ quan, tổ chức sẽ được nghiên cứu khi Bộ Công an tham mưu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử.

	4.5
	Đề nghị quy định rõ phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định là áp dụng bắt buộc đối với các giao dịch điện tử giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan nhà nước; không bắt buộc đối với các giao dịch điện tử khác ngoài xã hội
	Đã tiếp thu và bổ sung vào Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 dự thảo Quyết định này.

	4.6
	Đề nghị quy định đầy đủ các thủ tục về định danh và xác thực điện tử theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
	Tiếp thu và chỉnh lý rõ hơn tại Điều 6 và Điều 7 dự thảo Quyết định về đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

	4.7
	Khoản 2 Điều 8 đề nghị bổ sung phương pháp đăng ký qua môi trường điện tử ngoài hình thức “Cá nhân đến cơ quan Công an cấp xã hoặc cấp huyện hoặc cấp tỉnh nơi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục đăng ký, quản lý cư trú…”
	Ý kiến tham gia đã tiếp thu giải trình tại mục 1.6.

	4.8
	Khoản 2 Điều 9, đề nghị bổ sung giải thích “Cơ quan quản lý định danh”
	Tiếp thu và chỉnh lý quy định rõ tại khoản 6 Điều 2 dự thảo Quyết định như sau: Hệ thống định danh và xác thực điện tử là hệ thống do Bộ Công an triển khai, xây dựng và quản lý để xử lý các yêu cầu đăng ký, cấp, quản lý định danh và xác thực điện tử.

	4.9
	Khoản 1, 2 Điều 10 đề nghị bổ sung phương án thay đổi thông tin tài khoản định danh và xác thực qua môi trường điện tử
	Tiếp thu và chỉnh sửa tại Điều 9 dự thảo Quyết định theo hướng:
Điều 9. Cập nhật Danh tính số 
1. Khi có thay đổi thông tin Danh tính số thì cá nhân là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử thực hiện việc điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; đối với người nước ngoài có tài khoản định danh điện tử thực hiện việc điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh theo quy định pháp luật có liên quan. 
2. Hệ thống định danh và xác thực điện tử cập nhật, đồng bộ thông tin về Danh tính số từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

	4.10
	Đề nghị bổ sung quy định kích hoạt lại tài khoản định danh và xác thực điện tử sau khi hết tạm dừng theo quy định tại Điều 11; mở lại tài khoản sau khi các điều kiện bị khóa tài khoản quy định tại Điều 12 hết hiệu lực
	Tiếp thu và bổ sung quy định tại Điều 11 dự thảo Quyết định.

	4.11
	- Đề nghị bổ sung quy định điều kiện đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ ‘mua sắm trực tuyến; bán vé máy bay, tàu, xe điện tử; dịch vụ ngân hàng; thanh toán trực tuyến…” tại Khoản 1 Điều 6
- Về giá trị sử dụng tài khoản định danh điẹn tử như dự thảo là chưa phù hợp, đề nghị chỉ quy định mức độ 1, 2 theo tính chất quan trọng, bảo mật dữ liệu của các tiện ích cho phù hợp với từng loại dịch vụ của cơ quan nhà nước
	Tiếp thu và bổ sung quy định tại Khoản 2 Điều 5 dự thảo Quyết định theo hướng: Việc lựa chọn sử dụng mức độ của của tài khoản định danh điện tử do bên sử dụng dịch vụ quyết định.

	4.12
	Đề nghị bổ sung giải thích cụm từ “Bên sử dụng dịch vụ”
	Tiếp thu và bổ sung quy định tại khoản 8 Điều 2 dự thảo Quyết định

	5
	Ngân hàng Nhà nước

	5.1
	Dự thảo Tờ trình chưa nêu rõ mối liên hệ giữa dự thảo Quyết định này (cũng như dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an xây dựng và dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng). Đồng thời chưa nêu rõ được cơ sở pháp lý để ban hành Quyết định này. Do đó, đề nghị làm rõ căn cứ ban hành, bên cạnh đó, rà soát lại nội dung dự thảo Quyết định đảm bảo phù hợp với thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quy định tại Điều 20 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Điều 30 Luật tổ chức Chính phủ.

	Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12/9/2021 trong đó giao Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử trước mắt xây dựng dự thảo Quyết định về định danh và xác thực điện tử… Do vậy, việc xây dựng Quyết định là cần thiết và đầy đủ cơ sở.

	5.2
	Đối với hoạt động ngân hàng, các tổ chức tín dụng, Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) có nhu cầu kiểm tra, xác thực điện tử thông tin khách hàng (có yếu tố sinh trắc học) để đảm bảo tính chính xác, phòng ngừa rủi ro gian lận, mạo danh,… trong quá trình cung ứng dịch vụ (nhận biết thông tin khách hàng theo Luật phòng, chống rửa tiền, mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ, cấp tín dụng,…). Do đó, đề nghị xem xét, rà soát để có các quy định, hướng dẫn cụ thể hơn trong việc cho phép các đơn vị cung ứng dịch vụ (bao gồm các tổ chức tín dụng, CIC) thực hiện xác thực danh tính số khách hàng (có yếu tố sinh trắc học) bằng phương thức điện tử.
	Xuất phát từ thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và để đáp ứng yêu cầu cấp bách phục vụ phòng chống dịch COVID-19, thực hiện thủ tục hành chính và giải quyết Dịch vụ công. Quyết định này không điều chỉnh nội dung của Ngân hàng Nhà nước. Vấn đề này sẽ được cân nhắc khi Bộ Công an xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử.

	5.3
	Đề nghị Bộ Công an xem xét nghiên cứu, có phương án cho phép ngành Ngân hàng được phép khai thác thông tin, dữ liệu trên Căn cước công dân theo phương án đối chiếu thông tin trên Chip của Căn cước công dân (Match-on-card) bên cạnh phương án kết nối đối chiếu với Cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ cho việc xác minh, nhận biết thông tin khách hàng trong quá trình cung ứng dịch vụ. Để triển khai phương án đối chiếu Match-on-card này, đề nghị Bộ Công an công bố các hướng dẫn cụ thể, tiêu chuẩn và thông tin khai thác, đối chiếu trên chip Căn cước công dân.
	Nội dung góp ý không thuộc phạm vi quy định của Quyết định này; do vậy đề nghị không bổ sung vào dự thảo Quyết định

	5.4
	Nội dung dự thảo chủ yếu mới quy định về định danh điện tử, chưa có quy định cụ thể về xác thực điện tử. Do đó đề nghị xem xét bổ sung quy định về xác thực điện tử, quy định các mức độ xác thực điện tử phù hợp với từng loại giao dịch điện tử phát sinh trong thực tế hiện nay (bao gồm các giao dịch ngân hàng điện tử).
	Tiếp thu ý kiến và đề xuất xin bổ sung quy định vào dự thảo khi nghiên cứu, xây dựng Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

	5.5
	Tại Điều 1: Đề nghị bổ sung quy định về đối tượng áp dụng.
	Tiếp thu và bổ sung vào khoản 1, khoản 2 Điều 8 của dự thảo Quyết định theo hướng:
1. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phải sử dụng tài khoản định danh điện tử được tạo lập bởi Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an.
2. Việc định danh và xác thực điện tử đối với các hoạt động không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này do tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng.

	5.6
	Khoản 2 Điều 2: đề nghị sửa lại thành “Định danh điện tử là hoạt động thu thập, tạo lập, gắn Danh tính số cho cá nhân và hoạt động quản lý Danh tính số” vì chủ thể Danh tính số là kết quả của hoạt động định danh.
	Tiếp thu và đã chỉnh lý tại Khoản 3 Điều 2 dự thảo Quyết định theo hướng: Định danh điện tử là hoạt động thu thập, tạo lập, gắn Danh tính số cho cá nhân và hoạt động quản lý Danh tính số.

	5.7
	Khoản 6 Điều 2: đề nghị bổ sung cụm từ “thông tin” vào sau “hệ thống” thành: “Hệ thống định danh và xác thực điện tử là hệ thống thông tin do ...”.
	Tiếp thu, bổ sung vào Khoản 6 Điều 2 dự thảo Quyết định

	5.8
	Khoản 7 Điều 2: đề nghị chỉnh sửa thành “Tài khoản định danh điện tử là tập hợp bao gồm tên đăng nhập và thông tin xác thực điện tử dùng để đăng nhập và sử dụng trên ứng dụng Định danh số” để đảm bảo tính tổng quát. Ngoài ra đề nghị rà soát thống nhất trong toàn bộ Quyết định về cụm từ này (một số Điều sử dụng cụm từ khác như  ”tài khoản định danh” tài khoản định danh và xác thực điện tử”).
	Xin giữ nguyên như dự thảo Quyết định vì giải thích từ ngữ trong dự thảo Quyết định là đã đủ các nội dung.

	5.9
	Khoản 7 Điều 2 dự thảo Quyết định quy định “tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu dùng để đăng nhập và sử dụng trên ứng dụng định danh số” và tại khoản 1 Điều 4 dự thảo quy định Danh tính số của công dân Việt Nam bao gồm: “Số định danh cá nhân; Họ, tên đệm và tên;…”. Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Căn cước công dân “Số thẻ Căn cước công dân là số định danh cá nhân”; Điều 38 Luật Căn cước công dân (Căn cước công dân) cũng quy định các “Chứng minh thư nhân dân được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng” và trên thực tế, vẫn còn có những người dân chưa có Căn cước công dân nhưng có chứng minh thư nhân dân vẫn còn hiệu lực. Do đó, đề nghị cân nhắc quy định thêm về thiết lập, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đối với trường hợp người dân chưa có Căn cước công dân (chưa có số định danh cá nhân).
	Hiện nay Bộ Công an đã thông báo số định danh cá nhân cho toàn bộ công dân trên toàn quốc do vậy mỗi người dân đều biết được số Định danh cá nhân của mình đảm bảo việc định danh và xác thực điện tử thống nhất.

	5.10
	Trường hợp đồng ý bổ sung quy định dùng chứng minh thư nhân dân, đề nghị sửa đổi các thông tin cần khai báo khi đăng ký trên Hệ thống định danh và xác thực điện tử tại khoản 4 Điều 7 thêm chứng minh thư nhân dân.
	Xin giữ nguyên như dự thảo Quyết định vì hoạt động định danh và xác thực điện tử trên nền tảng thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử

	5.11
	Khoản 2 Điều 6: Đề nghị bổ sung quy định Tài khoản định danh điện tử của cá nhân Mức độ 2 được sử dụng các tiện ích tại khoản 1 Điều này.
	Tiếp thu, chỉnh lý theo hướng bỏ Điều 6 và bổ sung khoản 2 vào Điều 5 dự thảo Quyết định này theo hướng: Việc lựa chọn sử dụng mức độ của của tài khoản định danh điện tử do bên sử dụng dịch vụ quyết định.


	5.12
	Điểm e khoản 2 Điều 6: Đề nghị rà soát, làm rõ quy định Tài khoản định danh điện tử của cá nhân Mức độ 2 được sử dụng các tiện ích: Tài khoản ngân hàng, thanh toán trực tuyến. Trường hợp được hiểu theo nghĩa tài khoản định danh điện tử cá nhân có thể thay thế tài khoản ngân hàng (tài khoản thanh toán) thì cần xem lại vì quy trình mở tài khoản thanh toán được quy định tại Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và quy trình mở tài khoản định danh điện tử của cá nhân tại Dự thảo Quyết định này khác nhau về tổ chức cung cấp dịch vụ mở tài khoản, đối tượng mở tài khoản…
	

	5.13
	Khoản 2 Điều 8: Theo quy định tại dự thảo, cá nhân cần đến trực tiếp Cơ quan Công an để thực hiện kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử mức 2. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay có rất nhiều dịch vụ đã xác minh, xác thực định danh trực tuyến cho khách hàng. Do đó, đề nghị nghiên cứu, bổ sung phương án kích hoạt an toàn tài khoản mức độ 2 trực tuyến để phù hợp với các yêu cầu hạn chế việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục trực tiếp, yêu cầu giãn cách và giảm giấy tờ, tài liệu được nêu tại cơ sở thực tiễn, trang 2 dự thảo Tờ trình.
	Xin giữ nguyên như dự thảo Quyết định vì: Việc tài khoản định danh điện tử Mức độ 2 đảm bảo chính xác như việc cấp thẻ Căn cước công dân nên phải đảm bảo chính xác qua yếu tố sinh trắc học phục vụ thay thế một số loại giấy tờ cần thiết.  

	5.14
	Điều 9: Nội dung dự thảo mới chỉ quy định về việc cá nhân kích hoạt, đăng nhập, quản lý tài khoản, chưa quy định về cách thức các đơn vị cung ứng dịch vụ sử dụng tài khoản của người dùng để xác thực điện tử. Do đó, đề nghị bổ sung quy định về việc cho phép các tổ chức cung ứng dịch vụ khu vực tư (bao gồm cả các ngân hàng) kết nối, liên thông với Hệ thống của Bộ Công an để sử dụng dịch vụ xác thực điện tử.
	Tiếp thu và đã bổ sung chỉnh lý tại khoản 2, Điều 12 dự thảo Quyết định theo hướng:
Tổ chức, cá nhân khác sử dụng tài khoản định danh điện tử hoặc xác thực điện tử:
a) Bảo đảm hạ tầng công nghệ, an toàn, bảo mật để kết nối sử dụng dịch vụ xác thực điện tử.
b) Lựa chọn mức độ của tài khoản định danh điện tử đối với từng dịch vụ cung cấp trên môi trường điện tử. 
c) Bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

	5.15
	Khoản 1 Điều 11 và Khoản 1 Điều 12: Đề nghị nghiên cứu, bổ sung phương thức yêu cầu tạm dừng hoặc khóa tài khoản định danh điện tử.
	[bookmark: _GoBack]Xin không bổ sung vào dự thảo Quyết định vì phương thức yêu cầu tạm dừng, khóa tài khoản được thể hiện cụ thể trong điều khoản cung cấp dịch vụ của Bộ Công an đối với bên sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử.

	5.16
	Khoản 1 Điều 13: Đề nghị rà soát lại điểm chưa trùng khớp giữa dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình như: điểm l mục 2 (trang 8) dự thảo Tờ trình về quyền và nghĩa vụ của cá nhân được định danh điện tử "được sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử để đăng nhập và thực hiện các giao dịch điện tử trên các hệ thống dịch vụ công" trong khi Khoản 1 Điều 13 dự thảo Quyết định quy định "được sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử để đăng nhập và thực hiện các giao dịch điện tử trên các hệ thống dịch vụ công, hệ thống khác sử dụng dịch vụ từ Hệ thống định danh và xác thực điện tử".
	Tiếp thu chỉnh sửa thống nhất giữa dự thảo tờ trình và dự thảo quyết định.

	5.17
	Điều 14: Đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ, quy định về đối tượng, điều kiện bên sử dụng dịch vụ và quy định cụ thể các dịch vụ định danh và xác thực điện tử. Ngoài ra, đề nghị cho phép các đơn vị cung ứng dịch vụ (bao gồm các tổ chức tín dụng, CIC) là các bên sử dụng dịch vụ.
	Tiếp thu ý kiến, về quy định cụ thể về bên sử dụng dịch vụ đề nghị đưa vào nội dung dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử.

	6
	Bộ Quốc phòng
	

	6.1
	Phần căn cứ pháp lý: Luật Giao dịch điện tử năm 2005; Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
	Tiếp thu và đã bổ sung vào phần Căn cứ của dự thảo Quyết định: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019.

	6.2
	Nghiên cứu khả năng kế thừa các nội dung phù hợp của dự thảo Nghị định về Định danh và xác thực điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông đã xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, ngành, địa phương ngày 20/4/2021.
	Đã nghiên cứu, tiếp thu nhiều nội dung trong dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử.

	6.3
	Đề nghị phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các văn bản hiện hành để xây dựng quy định về định danh điện tử và xác thực cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhằm bảo đảm tính thống nhất.
	Bộ Công an sẽ nghiên cứu để xây dựng quy định về định danh và xác thực điện tử cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để đưa vào dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử

	6.4
	Tại Điều 6:
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 theo hướng: Không bắt buộc dùng tài khoản định danh điện tử của cá nhân để sử dụng các tiện ích được quy định tại các khoản này.
- Đề nghị chuyển điểm c, d và e khoản 1 sang khoản 2. Lý do: Các trường hợp sử dụng được quy định tại các điểm này liên quan đến thanh toán điện tử, do đó cần chuyển sang mức bảo mật thứ 2 (yêu cầu vân tay, ảnh chụp) để tránh rủi ro trong quá trình sử dụng.
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 như sau: “Mua vé điện tử để sử dụng các phương tiện giao thông thông vận tải”.
	Dự thảo đã chỉnh lý theo hướng bỏ Điều 6 và bổ sung khoản 2 vào Điều 5 dự thảo Quyết định này theo hướng: Việc lựa chọn sử dụng mức độ của của tài khoản định danh điện tử do bên sử dụng dịch vụ quyết định. 


	6.5
	Tại Điều 13: Đề nghị nghiên cứu, làm rõ cá nhân sử dụng các dịch vụ định danh điện tử có phải trả chi phí hay không?
	Việc trả phí được thực hiện theo thông tư của Bộ Tài chính quy định.

	6.6
	Tại khoản 2 Điều 15: Đề nghị sửa đổi, bổ sung: “Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử”. Lý do: Để phù hợp với quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006.
	Tiếp thu và điều chỉnh tại khoản 1, khoản 2 Điều 14 dự thảo Quyết định

	6.7
	Đề nghị nghiên cứu, bổ sung 01 điều quy định cho cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử để sử dụng các tiện ích được quy định tại Điều 6.
	Bộ Công an ghi nhận ý kiến của Bộ Quốc phòng và sẽ nghiên cứu, đề xuất quy định nội dung này vào dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử.

	6.8
	Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Cơ yếu Chính phủ, đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ như sau: Phối hợp với Bộ Công an đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin đối với hệ thống định danh và xác thực; thẩm định, đánh giá an toàn mật mã đối với bên sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mật mã dân sự áp dụng trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử; triển khai định danh và xác thực điện tử sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các cá nhân, tổ chức trong cơ quan nhà nước.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Quyết định này vì nội dung này đã quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 14 dự thảo Quyết định.



Trên đây là Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của thủ tướng chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh của Bộ Công an./.
